
STT MASV HỌ SV TÊN SV ĐIỂM GK LAB BT LỚN ĐIỂM CK TKCK

1 10035781 Nguyễn Hồng ThanhLâm 8 7 6 4 5.7

2 10064481 Nguyễn Hữu TrườngKhoa 7.5 8 6 5 6.3

3 10065401 Nguyễn Thị Tánh 6 6 8 6 6.7

4 10065421 Thái Duy Linh 4 4 5 4 4.3

5 10065541 Hoàng Xuân Vũ.

6 10296361 Trần Bá Đạt 7 6 10 6 7.3

7 10299021 Đinh Trọng Thoại 8 8 10 6 8

8 10299191 Võ Minh Trường 7

9 10302251 Nguyễn Văn Thảo 5 5 6 4 5

10 10316981 Phạm Văn Phong 7 8.5 5 6 6.5

11 10259331 Ngô Đình Bạo 9 7.5 5 6 6.2

12 10270431 Phạm Minh Thành 7.5 8 5 6 6.3

13 10273241 Nguyễn Sơn Tùng 8 8.5 10 6 8.2

14 10290251 Đinh Hùng Kiên 5 5 5 3 4.3

15 10291481 Bùi Xuân Đức 3 2 0 3 1.7

16 10296201 Nguyễn Quang Mỹ 8 6 0 4 3.3

17 10188691 Lê Thị Ngọc 6 6 8 4 6

18 10195451 Đặng Văn Quảng 10 9.5 10 6 8.5

19 10238731 Võ Hoàng Quân 10 9 10 5 8

20 10246041 Nguyễn Hoàng Thân 7 0 5 4 3

21 10249541 Huỳnh Tấn Lộc 6 8 10 6 8

22 10257311 Văn Đức Dũng 7.5 5 10 4 6.3

23 10133681 Bùi Ngọc Sơn 5 8 7 4 6.3

24 10148371 Đỗ Thị Kim Hằng 5.5 7 8 5 6.7

25 10158581 Nguyễn Phứơc Lộc 5 8 5 4 5.7

26 10170221 Nguyễn Thị Bích Liên 7 8 8 5 7

27 10171961 Bùi Văn Thương 8 8 7 4 6.3

28 10078001 Nguyễn Duy Khánh 7 8 5 4 5.7

29 10084121 Lưu Xuân Hảo 5 7 0 3 3.3

30 10085101 Phạm Đức Anh 7 7 5 2 4.7

31 10086771 Nguyễn Trường Vinh 7 8 4 5 5.7

32 10087811 Trần Văn Sắt 5 7 7 4 6

33 10104261 Huỳnh Gia Phú. 6 5 5 3 4.3

34 10067571 Phùng Tuân

35 10069351 Nguyễn Minh Hải 8 5 5 0 3.3

36 10074001 Trần Quang Minh 8 8 6 5 6.3

37 10076911 Hoàng Văn Dũng 6 8 6 6.5 6.8

38 10065821 Quản Trường Giang

39 10066321 Nguyễn Phú Hoài 5 6 6 4 5.3

40 10066751 Trịnh Đức Khán 4 6 5 3 4.7

41 10069321 Phạm Thanh Hùng 7.5 8 0 7 5

42 10070781 Huỳnh Kim Thái Ngọc 7 8 7 4 6.3

43 10072311 Nguyễn Thanh Long 7 5 0 4 3

44 10170431 Trương Quang Chương 8 0 4 2

45 Châu Tuấn

46 10065051 Huỳnh Cao Toại 5 6.5 5 4 5.2

47 10195241 Nguyễn Ngọc Huy 7.5 8.5 5 7 6.8



48 10246701 Trần Vũ Linh 6 0 0 3 1

49 10246841 Nông Tiến Dũng 5 5 0 3 2.7

50 10252411 Trần Hữu Nguyên Thương 8 7.5 10 9 8.8

51 10265381 Hoàng Văn Điện

52 10075881 Phạm Hoài Nam 6 6 0 5 3.7

53 10076741 Nguyễn Hữu Hiếu 6.5 5 3 6 4.7

54 10084391 Trần Thanh Nhã. 4 5 5 4 4.7

55 10087981 Lê Gia Huy 8 9 10 9 9.3

56 10090301 Đinh Quốc Huy 7 8 6 7 7

57 10158681 Phan Huy Hoàng 9 8.5 5 8 7.2

58 10064851 Nguyễn Minh Tuấn 6 8 4 4 5.3

59 10065001 Nguyễn Phú Thịnh 8.5 8.5 10 9 9.2

60 10066451 Trần Thanh Tâm 5 5 4 5 4.7

61 10296921 Nguyễn Đăng Thân 6.5 7 6 7 6.7

62 10297521 Lê Thanh Tín 6 5 3 8 5.3

63 10297631 Lê Trí Dũng 6 8 0 5 4.3

64 10297931 Tống Hữu Trí 3 5 4

65 10315881 Hồ Công Hậu 5 0 0 6 2

66 10291261 Nguyễn Trần Khoán 7 0 5 7 4

67 10293241 Vòng Đình Nguyên 6 7 3 7 5.7

68 10294151 Lương Thế Nam 7 8 3 8 6.3

69 10294201 Nguyễn Kim Châu 7 4 0 4 2.7

70 10294291 Nguyễn Trung Chống 5 5 3 5.5 4.5

71 10294381 Châu Tuấn K

72 10284461 Nguyễn Minh Phú. 6 4 0 1 1.7

73 10287061 Nguyễn Xuân An 5 8 7 7.5 7.5

74 10289341 Tô Trí Tài 9 8 10 10 9.3

75 10290431 Trần Minh Tuấn K

76 10290791 Trần Trung Tín 9 9 10 10 9.7

77 10270981 Nguyễn Vũ Hoàng Quân 7 7 5 8 6.7

78 10271711 Nguyễn Văn Bình 5 5 0 6 3.7

79 10274061 Trần Quang Vinh 6.5 0 6 1 2.3

80 10279871 Trần Minh Vương 5.5 5 5 7 5.7

81 10282371 Dương Hải Hoàng 5 0 0 1 0.3

82 10078941 Bùi Đình Thanh Tâm 6 5 3 5 4.3

83 10115051 Nguyễn Hà Sang 7.5 8 10 8 8.7

84 10140601 Phạm Việt Phương 7 8 5 5.5 6.2

85 10145561 Đào Hoàng Tính 6.5 5 5 6 5.3

86 10157111 Trần Công Toàn 6.5 5.5 5 7 5.8

87 10067491 Trần Bình Trọng 5 0 3 5 2.7

88 10068451 Nguyễn Văn Trụ. 6 5 0 5 3.3

89 10070331 Nguyễn Văn Việt 7 8 6 7 7

90 10071091 Mai Thanh Sơn K

91 10078451 Lê Hoàng Thạch 7 9 5 8 7.3

92 Mai Ngọc Phi 6 4 6 4 4.7


